
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XÍN MẦN 

 

Số:          /QĐ-UBND       
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xín Mần, ngày     tháng 10 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chế độ theo Thông tư liên tịch số 

42/2013/TTLT-GDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013  

 năm học 2023-2024 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XÍN MẦN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-GDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ lao động – Thương binh và xã hội – 

Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật; 

 Theo đề nghị của Phòng GD&ĐT tại Tờ trình số 43/TTr-PGDĐT ngày 29/9/2023 

Về việc phê duyệt các chế độ chính sách học sinh năm học 2023-2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 95 (Chín mươi lăm) học sinh được hưởng chế độ theo 

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-GDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 

năm học 2023-2024: 

(Có phụ biểu và danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chế độ, quyền lợi của học sinh được hưởng theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các đơn vị trường học và học 

sinh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận : 

- Sở Tài chính; 
- Sở GD&ĐT; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hòa 
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1 Trường MN Quảng Nguyên 1

2 Trường MN Khuôn Lùng 2

3 Trường MN Chí Cà 2

4 Trường MN Tả Nhìu 1

5 Trường MN Nà Chì 1

6 Trường MN Xín Mần 1

7 Trường MN Bản Díu 1

8 Trường MN Ngán Chiên 1

9 Trường MN Thu Tà 1

10 Trường MN Cốc Rế 1

11 TH Cốc Pài 1

12 PTDTBT TH Bản Díu 5

13 PTDTBT TH Nấm Dẩn 4

14 TH Bản Vẽ 4

15 TH Nà Chì 1

16 PTDTBT TH&THCS Tả Nhìu 2

17 PTDTBT TH&THCS Trung Thịnh 2

18 PTDTBT TH Cốc Rế 0

19 PTDTBT TH Thèn Phàng 4

20 PTDTBT TH Bản Ngò 4

21 PTDTBT TH Q. Nguyên 9

22 PTDTBT TH Ngán Chiên 4

23 PTDTBT TH Thu Tà 2

24 PTDTBT TH Nàn Ma 2

25 THCS Tân Thành 1

26 THCS Bản Díu 11

27 THCS Nấm Dẩn 6

28 THCS Thèn Phàng 5

29 THCS Liên Việt 2

30 PTDTBT THCS Quảng Nguyên 3

31 THCS Cốc Rế 1

32 PTDTBT THCS Nàn Ma 1

33 PTDTBT THCS Thu Tà 2

34 PTDTBT THCS Ngán Chiên 7

95

PHỤ BIỂU 

Học sinh hưởng chế độ hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-GDĐT-BLĐTBXH-BTC

Tổng

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /10/2023 của UBND huyện Xín Mần)

STT Trường
Thông tư 42 (HS khuyết tật 

hộ nghèo, cận nghèo)

Ghi chú
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Lớp Trường

1 Vàng Thị Riêng 29/8/2018 Nữ Mông 5 Tuổi Trường MN Quảng Nguyên Thôn Sơn Thành, Quảng Nguyên Vàng Seo Pênh Số 86 ngày 13/02/2020 của UBND xã Quảng Nguyên cấp Cận Nghèo

2 Đặng Xuân Đông 02/08/2018 5 Tuổi Trường MN Khuôn Lùng Phiêng lang - Khuôn Lùng Đặng Văn Minh Số 02/033/01150/GXN 158, ngày 29/2/2023 Hộ Nghèo

3 Triệu Yến Nhi 14/05/2018 5 Tuổi Trường MN Khuôn Lùng Nặm Phang - Khuôn Lùng Triệu Mùi Ghến Số 02/033/01150/GXN 88, ngày 19/12/2019 Cận nghèo

4 Nông Thu Thủy 30/10/2020 Nữ Tày 3-4 tuổi Trường MN Chí Cà thôn chí cà thượng_xã chí cà Nông Văn Hữu Số: 0203301105, 30 Hộ nghèo

5 Thào Thị Nàm 22/06/18 Nữ Mông 4-5 tuổi Trường MN Chí Cà Thôn Bản Phố_ xã Chí Cà, Xín Mần Thào Seo Thông Số: 203301105, 34 Hộ nghèo

6 Chẩn Thanh Hằng 02/08/2018 Nữ Nùng 3, 5 tuổi điểm trường Na Ri Trường MN Tả Nhìu Thôn Na Ri, Tả nhìu, Xín Mần Chẩn Văn Sâm Số 02/033/01132/GXNKT/54 Hộ nghèo

7 Vàng Tiến An 29/11/2018 Nam Nùng 5 tuổi Trường MN Nà Chì Thôn Đại Thắng, xã Nà Chì Vàng Seo Bình Số: 1147125 Hộ nghèo

8  Củ Mạnh Khoa 06/09/2018  Nam Nùng 5 tuổi Trường MN Xín Mần Thôn Lao Pờ, xã Xín Mần Củ Seo Pao Số: 2033000008  Hộ nghèo

9 Vương Văn Cương 11/01/2018 Nam La Chí 3, 5 tuổi điểm Ma Ly Sán Trường MN Bản Díu Thôn Díu Hạ xã Bản Díu Vương Văn Lý Số 01102000104 Hộ nghèo

10 Vàng Văn Thân 23/10/2019 Nam Nùng 3, 5 tuổi điểm Díu Hạ Trường MN Ngán Chiên Thôn Ma Ly Sán xã Trung Thịnh Vàng Văn Quan Số 01117000093 Hộ nghèo

11 Thèn Thu Hà 15/03/2018 Nữ Nùng 3, 5 tuổi điểm Chang Khâu Trường MN Cốc Rế Chang Khâu, Xã Cốc Rế,XM,  HG Thèn Seo Đức Số hiệu: 01123, 30 Hộ nghèo

12 Vàng Xuân Anh 08/04/2019 Nam Hmông3, 5 tuổi điểm trướng Sán
Chải Trường MN Thu Tà Thôn Sán Chải, xã Thu Tà Vàng Seo Lử Số 6041/QĐ, UBND ngày 29/9/2022 Hộ nghèo

12 Giàng Seo Gàng 16/04/2011 Nam Mông 5 TH Cốc Pài Chúng Trải, TT Cốc Pài, XM, HG Giàng Seo Páo QĐ 3216/QĐ, UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Xín Mần Hộ nghèo

14 Vương Gia Bảo 12/09/2017 Nam La chí 1A4 Trường PTDTBT  TH Bản Díu Díu Thượng, Bản Díu, Xín Mần Vương Văn Hùng Số: 0112.000120 Hộ nghèo

15 Vương Thanh Quyền 06/03/2012 Nam La chí 4A2 Trường PTDTBT  TH Bản Díu Díu Hạ, Bản Díu, Xín Mần Vương Văn Vinh Số: 01102.000114 Hộ nghèo

16 Cẩu Văn Toàn 06/02/2013 Nam Dao 5A1 Trường PTDTBT  TH Bản Díu Mào Phố, Bản Díu, Xín Mần Cẩu Thanh Dũng Số 02/033/01102/GXNKT/086 Cận nghèo

17 Củ Thị Bầu 22/08/2012 Nữ Hmông 5A2 Trường PTDTBT  TH Bản Díu Chúng Trải, Bản Díu, Xín Mần Củ Minh Hoàng Số 02/033/01102/GXNKT/079 Hộ nghèo

18 Nông Kết Đoàn 06/11/2011 Nam La Chí 5A3 Trường PTDTBT  TH Bản Díu Na Lũng, Bản Díu, Xín Mần Nông Văn Phong Số: 01102.000118 Cận nghèo

19 Lèng Thị Quỳnh Như 15/01/2016 Nữ Nùng 2 Trường PTDTBT TH Nấm Dẩn Thôn Nấm chiến xã Nấm Dẩn Lù Kháy Chà 02/033/01141/GXNKT/50 Nghèo

20 Lèng Trọng Tuấn 21-09-2015 Nam Nùng 3A Trường PTDTBT TH Nấm Dẩn Thôn Nấm chiến xã Nấm Dẩn Lèng Văn Trưởng 02/033/01141/GXNKT/55 Nghèo

21 Ly Thị Sa 19-02-2010 Nữ Mông 3C Trường PTDTBT TH Nấm Dẩn  Thôn Nấm Chanh xã Nấm Dẩn Ly Seo Mần 02/033/01181/XNKT/12 Nghèo

22 Giàng Thị Phi 27/3/2013 Nữ Mông 4B Trường PTDTBT TH Nấm Dẩn  Thôn Nấm Chanh xã Nấm Dẩn Giàng Seo Sần 02/033/01141/XNKT/35 Nghèo

23 Hoàng Trà My 15/09/2015 Nữ Tày 3A Trường tiểu học bản vẽ Bản Bó, Nà Chì, Xín Mần Hoàng Văn Hậu Số hiệu 01147109 ngày `19/10/2020 Hộ Nghèo

24 Hoàng Văn Khang 07/06/2013 Nam Tày 4A Trường tiểu học bản vẽ  Nguyên Thành, Nà Chì, Xín Mần Hoàng Văn Trần Số: 2996/QĐ, UBND, ngày 13/092019 Hộ Nghèo

25 Hoàng Bảo Khang 20/3/2014 Nam Tày 4B Trường tiểu học bản vẽ Bản Bó,  Nà Chì, XM, HG Hoàng Văn Nghiệp Số 01147.98 ngày 20/03/2014 Hộ Nghèo

Số Quyết định chứng nhận học sinh khuyết tật
Đối tượng 

(nghèo, cận nghèo)
Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ  THEO THÔNG TƯ 42/2013/TTLT, BGDĐT, BLĐTBXH, BTC  NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-UBND ngày        tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Xín Mần)

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc
Học sinh 

Nơi cư trú (Thôn, xã, huyện) Họ tên bố (mẹ, chủ hộ)
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26 Hoàng Thanh Quận 5/12/2009 Nam Tày 5A Trường tiểu học bản vẽ Thôn Nguyên Thành, Nà Chì,Xín Mần, Hà GiangHoàng Văn Quyết Số 1204 ngày 10/02/2022 Hộ Nghèo

27 Hoàng Thị Hồng 30/10/2015 Nữ Tày 3B Trường Tiểu học Nà Chì Thôn Khâu Lầu, Nà Chì Hoàng Văn Tuyền Số: 6706/QĐ, UBND ngày 07/01/2021 Hộ nghèo

28 Thèn Trung Thực 23/11/2012 Nam Nùng 5A1 Trường PTDTBT TH&THCS Tả Nhìu Thôn Lùng Mở,  Tả Nhìu Thèn Văn Bằng Số 02/033/01132/GXNKT/36 ngày 9/11/2018 Hộ nghèo

29 Tụ Văn Hùng 27/8/2011 Nam Nùng 7B Trường PTDTBT TH&THCS Tả Nhìu Thôn Na Ri,  Tả Nhìu Tu Kháy Lìn Số 02/033/01132/GXNKT/01 ngày15/7/2026 Hộ nghèo

30 Hoàng Thị Chưng 03/12/2010 Nữ Nùng 6A1 Trường PTDTBT TH&THCS Trung Thịnh Thôn Pố Hà 2, xã Trung Thịnh Lù Thị Pả Số: 02/033/0111/GXNKT/20 Nghèo

31 Lù Xín Cường 30/08/2010 Nam Nùng 8A2 Trường PTDTBT TH&THCS Trung Thịnh Thôn Đản Rặc, Trung Thịnh Ly Thị Nhỉnh Số: 02/033/0111/GXNKT/01 Cận nghèo

32 Cháng Văn Dưỡng 06/05/2012 Nam Nùng 4C Trường PTDTBT  TH Thèn Phàng Thôn Na Sai,  Thèn Phàng Cháng Văn Sơn Số 56/09/09/2019 Nghèo

33 Lèng Thị Hà 05/02/2013 Nữ Nùng 5A Trường PTDTBT  TH Thèn Phàng Thôn Khâu Táo, Thèn Phàng Lèng Seo Thi Số 58/09/2019 Nghèo

34 Xin Hữu Huỳnh 18/05/2013 Nam Nùng 5B Trường PTDTBT  TH Thèn Phàng Thôn Na Sai,  Thèn Phàng Xin Seo Thiệp Số 59/09/09/2019 Nghèo

35 Lèng Thị My 18/8/2013 Nữ Nùng 5C Trường PTDTBT  TH Thèn Phàng Thôn Khâu Táo, Thèn Phàng Lèng Seo Chức Số 57/09/09/2019 Nghèo

36 Cháng Khánh Luân 29/08/2017 Nam Nùng 1 NP Trường PTDTBT  TH Bản Ngò Nậm Phàng, Bản Ngò, Xín Mần Cháng Văn Hương Số 53 Nghèo

37 Sùng Văn Khang 10/01/2015 Nam Nùng 3 Trường PTDTBT  TH Bản Ngò Đán Khao, Bản Ngò, XM Sùng Văn Đông Số 02/033/01135/40 Hộ Nghèo

38 Phàn Thị Khánh Ngân 02/10/2015 Nữ Dao 3 Trường PTDTBT  TH Bản Ngò Táo Hạ, Bản Ngò, XM Phàn Ngọc Lý Số 02/03301135/GXNKT/44 Hộ Nghèo

39 Vàng Văn Nguyễn 15/10/2015 Nam Tày 3 Trường PTDTBT  TH Bản Ngò Nậm Phàng, Bản Ngò,XM Vàng Văn Niêm Số 03301135 GXNKT36 Hộ Nghèo

40 Cáo Thị Ánh 15/11/2017 Nữ Mông 1 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Trung Thành, Quảng Nguyên, XM Cáo Seo Chang Số 02/033/01144/GXNKT75 Hộ Nghèo

41 Triệu Vàn Tình 12/08/2017 Nam Dao 1 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Vinh Tiến, Quảng Nguyên XM Triệu Mềnh Quyên Số 92 ngày 20/03/2023 Hộ Nghèo

42 Cáo A Bênh 23/04/2016 Nam Mông 1 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Trung Thành, Quảng Nguyên, XM Cáo Seo Chang Số 02/933/01144GXNKT/76 Hộ Nghèo

43 Triệu Thu Hà 12/12/2015 Nữ Dao 2 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Vinh Tiến,Quảng Nguyên, XM Triệu Mềnh Quyên Số 93 Hộ Nghèo

44 Lù Đức Việt 30/06/2012 Nam Nùng 3 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Khâu Rom, Quảng Nguyên,XM Lù Văn Cương Số 82/033/01144 Hộ Nghèo

45 Nông Thị Phương 03/04/2013 Nữ La Chí 4 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Nậm Cương, Quảng Nguyên, XM Nông Văn No Số 83 ngày 13/02/2020 Hộ Nghèo

46 Tẩn Seo Bàng 13/06/2014 Nam Mông 4 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Vinh Quang,  Quảng Nguyên, XM Tẩn Seo Châu Số 02/033/01144/GXNKT68 Hộ Nghèo

47 Tẩn Gi Xu 25/07/2013 Nam Mông 4 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Trung Thành, Quảng Nguyên, XM Tẩn Seo Dình Số 80/033/01144 Hộ Nghèo

48 Thèn Văn Phúc 10/06/2010 Nam Nùng 4 Trường PTDTBT  TH Quảng Nguyên Khâu Rom, Quảng Nguyên,XM Thèn Văn Tiến Số 81/033/01144 ngày 10/6/2010 Hộ Nghèo

49 Giàng Vinh Quang 09/05/2016 Nam Mông 2A2 Trường PTDTBT TH Ngán Chiên Hô Sán, Trung Thịnh, Xín mần Giàng Seo Sín Số hiệu: 01111044, ngày 07/12/2020 Hộ Nghèo

50 Thèn Văn Hiện 28/04/2015 Nam Nùng 3A1 Trường PTDTBT TH Ngán Chiên Hô Sán, Trung Thịnh, Xín Mần Thèn Sào Xi Số: 01117000100  cấp ngày 01/08/2023 Hộ nghèo

51 Sùng Đức Tài 08/09/2013 Nam Nùng 4A1 Trường PTDTBT TH Ngán Chiên Đông Chứ, Trung Thịnh, Xín Mần Sùng Văn Vinh Số hiệu: 0111700098, ngày 10/04/2023 Hộ Nghèo

52 Xin Thị Hoa 10/03/2014 Nữ Nùng 4A2 Trường PTDTBT TH Ngán Chiên Ta Thượng, Trung Thịnh, Xín Mần Xin Lao Tín Số hiệu: 01117000080, ngày 25/01/2021 Hộ nghèo

53 Lù Minh Hà 27/03/2014 Nam Nùng 4A1 Trường PTDTBT  TH Thu Tà Nàng Vạc,  Thu Tà,  Xín Mần Lù Seo Vinh 02/003/01126/GXNKT/46 Hộ nghèo

54 Thèn Ngọc Oanh 22/07/2014 Nữ Nùng 4A2 Trường PTDTBT  TH Thu Tà Đông Nhẩu,  Thu Tà,  Xín Mần Thèn Văn Đồng 02/033/01126/GXNKT/77 Hộ nghèo

55 Giàng Thị Lai 28/10/2011 Nữ Hmông 5 Trường PTDTBT  TH Nàn Ma Lùng Sán, Nàn Ma, Xín Mần Giàng Seo Chính 02/033/01129/GXNKT/39 Hộ nghèo
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56 Hạng Seo Quân 29/5/2013 Nam Hmông 5 Trường PTDTBT  TH Nàn Ma Nàn Lũng, Nàn Ma, Xín Mần Hạng Seo Sử 02/033/01129/GXNKT/43 Hộ Nghèo

57 Hoàng Lê Hồng Ninh 24/06/2011 Nữ Tày 7B Trường THCS Tân Thành Làng Thượng,Khuôn Lùng, Xín Mần Hoàng Văn Chương Số 119/GĐYK, NKT Hộ Nghèo

58 Lù Thị Hiền 08/06/2007 Nữ La chí 9A Trường THCS Bản Díu Ngam Lin, Bản Díu, XM Lù Văn Nam Số: 02/033/01102/GXNKT/090 Hộ Nghèo

59 Nông Thị Hương 01/02/2009 Nữ La chí 9A Trường THCS Bản Díu Na Lũng, Bản Díu, Xín Mần Nông Văn Dương Số: 01102.000102/GXNKT Hộ Nghèo

60 Vương Ngọc Thuyết 14/04/2007 Nam Tày 9B Trường THCS Bản Díu Díu Hạ, Bản Díu, Xín Mần Vương Thanh Nghiệp Số: 02/033/01102/GXNKT/27 Hộ Nghèo

61 Lý Seo Út 08/02/2007 Nam Dao 8A Trường THCS Bản Díu Mào Phố, Bản Díu, Xín Mần Lý Seo Hỏn Số: 02/033/01102/GXNKT/38 Hộ Nghèo

62 Cẩu Xuân Lịch 16/04/2012 Nam Dao 6A Trường THCS Bản Díu Mào Phố, Bản Díu, Xín Mần Cẩu Xuân Binh Số:01102.000113 Ngày 21 tháng 4 năm 2021 Hộ Nghèo

63 Lý Hoài Nam 22/03/2012 Nam Dao 6B Trường THCS Bản Díu Mào Phố, Bản Díu, Xín Mần Lý Văn Tiến Số 02/033/01102/GXNKT/085 Ngày 26 tháng 7 năm 2018 Cận nghèo

64 Nông Thị Tươi 21/07/2012 Nữ La Chí 6A Trường THCS Bản Díu Ngam Lin, Bản Díu, XM Nông Tiến Cung Số: 01102.000106 Ngày 20 tháng 4 năm 2021 Hộ Nghèo

65 Cẩu Minh Việt 25/10/2012 Nam Dao 6B Trường THCS Bản Díu Mào Phố, Bản Díu, Xín Mần Cẩu Minh Quý Số 02/033/01102/GXNKT/60 Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Hộ Nghèo

66 Củ Văn Bông 04/10/2010 Nam HMông 6A Trường THCS Bản Díu Chúng Trải, Bản Díu, Xín Mần Củ Seo Sài Số: 01102.000121 Ngày 22 tháng 04 năm 2021 Hộ Nghèo

67 Vương Quốc Huy 20/12/2010 Nam La Chí 6B Trường THCS Bản Díu Díu Hạ, Bản Díu, Xín Mần Vương Tiến Quyết Số: 01102.000110 Ngày 20 tháng 04 năm 2021 Hộ Nghèo

68 Long Đức Tiến 27/04/2010 Nam La Chí 6A Trường THCS Bản Díu Díu Hạ, Bản Díu, Xín Mần Long Văn Phà 02/033/01102/GXNKT/074 Ngày 25 tháng 7 năm 2018 Hộ Nghèo

69 Lù Minh Khánh 23/07/2012 Nam Nùng 6A Trường THCS Nấm Dẩn Nấm Dẩn, Nấm Dẩn, Xín Mần Lù Đức Liêm Số hiệu:02/033/0114/GCNKT/42 ngày 01/12/2017 Hộ ngheo

70 Lù Văn Nam 26/03/2011 Nam Nùng 6B THCS Nấm Dẩn Nấm Dẩn, Nấm Dẩn, Xín Mần Lù Văn Sương Số hiệu:02/033/0114/GCNKT/41 ngày 01/12/2017 Hộ nghèo

71 Giàng Thị Viện 15/10/2009 Nữ Hoa 7A THCS Nấm Dẩn Nấm Chiến,Nấm Dẩn, Xín Mần Giàng Seo Phương Số hiệu:02/033/0114/GCNKT/43 ngày 01/12/2017 Nghèo

72 Lù Thị Dương 01/11/2009 Nữ Nùng 7B THCS Nấm Dẩn Nấm Chiến,Nấm Dẩn, Xín Mần Lù Văn Long Số hiệu:02/033/0114/GCNKT/46 ngày 01/12/2017 Hộ cận nghèo

73 Nùng Thị Bẳng 1/2/2010 Nữ Nùng 8A THCS Nấm Dẩn Nấm Lu, Nấm Dẩn,  Xín Mần Nùng Văn Tiến Số hiệu:02/033/0114/GCNKT/38 ngày 01/12/2017 Hộ nghèo

74 Lý Thị Thảo 30/11/2005 Nữ Hoa 9C THCS Nấm Dẩn Nấm Chiến, Nấm Dẩn, Xín Mần Lý Seo Bốn Số hiệu:02/033/0114/GCNKT/44 ngày 01/12/2017 Hộ cận nghèo

75 Xin Đức Mạnh 03/10/2011 Nam Nùng 6A THCS Thèn Phàng Lùng Cháng, Thèn Phàng, XM, HG Xin Sào Trường Số 02/033/01114/GXNKT/50 Ngày 8/4/2019 Hộ Nghèo 

76 Sèn Văn Định 03/12/2011 Nam Nùng 6A THCS Thèn Phàng Lùng Cháng, Thèn Phàng, XM, HG Sèn Văn Lương Số 61 ngày 08/04/2019 Hộ cận nghèo

77 Lù Thị Trúc 21/11/2011 Nữ Nùng 6B THCS Thèn Phàng Cốc Sọoc, Thèn Phàng, XM, HG Lù Văn Sủ Số 53 Ngày 09/09/2019 Hộ cận nghèo 

78 Thàng Văn Biên 28/10/2010 Nam Nùng 7A THCS Thèn Phàng Na Sai, Thèn Phàng, XM, HG Thàng Seo Nghiêm Số: 60/GXNKT ngày 09/9/2019 Hộ Nghèo 

79 Thèn Thị Hằng 04/12/2008 Nữ Nùng 7B THCS Thèn Phàng Tả Lượt, Thèn Phàng, XM, HG Thèn Văn Mắng Số: 54 /GXNKT ngày 09/9/2019 Hộ cận nghèo

80 Sùng Thị Thào 24/03/2008 Nữ Mông 8A2 Trường THCS Liên Việt Súng Sảng, TT Cốc Pài, Xín Mần Sùng Seo Lao 02/033/01086
 /GXNKT/30 Hộ nghèo

81 Giàng Seo Đàm 01/01/2009 Nam Mông 7A3 Trường THCS Liên Việt Chúng Trải, TT Cốc Pài, Xín Mần Giàng Seo Páo 02/033/01086
 /GXNKT/26 Hộ nghèo

82 Phàn Chàn Ton 19/03/2009 Nam Dao 6A Trường PTDTBT THCS Quảng Nguyên Quang Vinh, Quảng Nguyên, Xín Mần Phàn Chàn Chòi Số 84 ngày 13/2/2020 UBND xã Quảng Nguyên Hộ nghèo

83 Cáo Seo Lèng 26/11/2012 Nam Mông 6B Trường PTDTBT THCS Quảng Nguyên Trung Thành, Quảng Nguyên, Xín Mần Cáo Seo Khoa Số 78/033/01144 ngày 01/01/2022 UBND xã Quảng Nguyên Hộ nghèo

84 Tẩn Thị Luyên 24/08/2012 Nữ Mông 6C Trường PTDTBT THCS Quảng Nguyên Trung Thành, Quảng Nguyên, Xín Mần Tẩn Seo Giáo Số 79/033/01144ngayf 24/1/2022 UBND xã Quảng Nguyên Cận nghèo
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85 Cháng Thị  Phượng 14/1/2010 Nữ Nùng 7 Trường THCS Cốc Rế Cốc Đông, Cốc Rế, Xín Mần Cháng Văn Nghiệp 01123.29  ngày 25/1/2021 Hộ nghèo

86 Sùng Seo Liền 01/10/2008 Nam Mông 8A1 Trường PTDTBT THCS Nàn Ma Nàn Ma,  Nàn Ma Xín Mần Sùng Seo Tằng 02/033/01129/GXNHN/2022 Hộ nghèo

87 Thèn Văn Hưng 19/01/2010 Nam Nùng 7A Trường PTDTBT THCS Thu Tà Cặp Tà, Thu Tà, Xín Mần Thèn Văn Thanh 02/003/0126/GXNKT/34 Hộ nghèo

88 Thèn Văn Thăng 03/05/2009 Nam Nùng 9 Trường PTDTBT THCS Thu Tà Pạc Phai, Thu Tà, Xín Mần Ly Thị Chẳm 55/QĐ, UBND Hộ nghèo 

89 Vàng Seo Đoàn 02/01/2008 Nam Nùng 9B Trường PTDTBT THCS Ngán Chiên Đông Chứ, Trung Thịnh, Xín Mần Vàng Văn Nghiêm Số 02/033/01117/GXNKT/19 ngày 24/8/2016 Hộ nghèo

90 Thèn Seo Cường 21/06/2006 Nam Nùng 8A Trường PTDTBT THCS Ngán Chiên Ta Thượng, Trung Thịnh, XM Thèn Văn Long Số 02/033/01117/GXNKT/27 ngày 24/10/2017 Hộ nghèo

91 Xin Thị Rúm 09/07/2005 Nữ Nùng 8A Trường PTDTBT THCS Ngán Chiên Ta Hạ, Trung Thịnh, XM Xin Văn Lương Số 02/033/01117/GXNKT/28 ngày 24/10/2017 Hộ nghèo

92 Thào Thị Mai 26/9/2010 Nữ H'mông 8B Trường PTDTBT THCS Ngán Chiên Hô Sán, Trung Thịnh, Xín Mần Thào Chẩn Dùng Số 02/033/01117/GXNKT/31 ngày 24/10/2017 Hộ nghèo

93 Cáo Sào Tấn 19/07/2009 Nam Nùng 7B Trường PTDTBT THCS Ngán Chiên Bản Rang, Trung Thịnh, Xín Mần Thèn Thị Vẽ Số 02/033/01117/GXNKT/29, ngày 24/10/2017 Hộ Nghèo

94 Thèn Seo Mạnh 10/01/2009 Nam Nùng 7A Trường PTDTBT THCS Ngán Chiên Cốc Mui, Trung Thịnh, Xín Mần Thèn Văn Trường Số 02/033/01117/GXNKT/30, ngày 24/10/2017 Hộ Nghèo

95 Cáo Thị Hằng 25/08/2012 Nữ Nùng 6C Trường PTDTBT THCS Ngán Chiên Bản Rang, Trung Thịnh, Xín Mần Thèn Thị Vẽ Số 53, ngày 09/07/2020 Hộ nghèo

(Danh sách ấn định 95 học sinh)
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